16. Trật tự, an toàn xã hội

	
	Đơn vị
tính
	Quý I
năm 2018
	Quý II
năm 2018
	Quý III
năm 2018
	Quý IV
năm 2018
	Năm
2018

	Tai nạn giao thông
	
	
	
	
	
	

	Tổng số vụ tai nạn giao thông
	Vụ
	75
	169
	120
	120
	484

	Đường bộ
	"
	75
	169
	120
	118
	482

	Đường sắt
	"
	
	
	
	2
	2

	Đường thủy
	"
	
	
	
	
	

	Số người chết
	Người
	37
	80
	47
	82
	246

	Đường bộ
	"
	37
	80
	47
	81
	245

	Đường sắt
	"
	
	
	
	1
	1

	Đường thủy
	"
	
	
	
	
	

	Số người bị thương
	Người
	55
	135
	113
	79
	382

	Đường bộ
	"
	55
	135
	113
	78
	381

	Đường sắt
	"
	
	
	
	1
	1

	Đường thủy
	"
	
	
	
	
	

	Cháy, nổ
	
	
	
	
	
	

	Số vụ cháy, nổ
	Vụ
	10
	11
	4
	10
	35

	Số người chết
	Người
	
	
	
	2
	2

	Số người bị thương
	"
	
	1
	
	3
	4

	Tổng giá trị thiệt hại
	Triệu đồng
	4605
	5071
	315
	6081
	16072



